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SỞ GD& ĐT HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO  
ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

Năm học 2022- 2023 

                                                                MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 

 

I. Trắc nghiệm: (7,0 điểm). 

- Mỗi câu đúng tính 0,25 điểm. 

Câu 

 

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

Đáp 

án 

B D C B D A A D A D D B A A 

Câu 

 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

Đáp 

án 

A C B B A B C C B D A D A A 

 

II. Tự luận:(3,0 điểm). 

 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu1 

( 2,0 điểm) 

a. Anh A, C và X cùng vi phạm pháp luật hành chính 0,25 

 

Cụ thể:  

- Anh A sang đường không quan sát 

0,25 

- C đi vào đường một chiều (cấm đi vào đường một chiều) 0,25 

 

- X trượt patin dưới lòng đường 0,25 

 

b. Dấu hiệu để xác định hành vi vi phạm pháp luật 

- Là hành vi trái pháp luật. 

0,25 

- Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện 0,25 

 

- Người vi phạm pháp luật phải có lỗi 0,25 

 

- Hành vi của A, C và X đều là hành vi vi phạm pháp 

luật vì có đủ 3 dấu hiệu trên 

0,25 

Câu 2 

( 1,0 điểm) 

-      Khẳng định ông H đã vi phạm quyền bình đẳng giữa các 

tôn giáo  

 Nếu là P em sẽ: 

 

- Trao đổi với ông H về quy định của pháp luật về 

quyền bình đẳng giữa các tôn giáo 

 

- Chứng minh cho ông H về tình yêu của mình với Q và 

mong muốn chính đáng, nghiêm túc của 2 người. 

 

- Động viên  Q và bàn bạc với Q khuyên nhủ bố ... 

 

* Chú ý: Có thể hs làm kết quả khác mà phù hợp gv 

vẫn cho điểm . 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 
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SỞ GD& ĐT HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 
ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

Năm học 2022- 2023 

                                                          MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 

 

I. Trắc nghiệm: (7,0  điểm) 

  

- Mỗi câu đúng tính 0,25 điểm. 

Câu 

 

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

Đáp 

án 

B A B D C C A D A A B C A D 

Câu 

 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

Đáp 

án 

B A B A C B C D B D D A C B 

 

 

II. Tự luận: (3,0 điểm). 

 

Câu 

 

                           Đáp án, hướng dẫn chấm  Thang 

điểm 

Câu 1 

(2,0 điểm) 
1. Nội dung bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ 

như sau. 

* Là bình đẳng về quyền trong lao động:  

- Bình đẳng về cơ hội tiếp cận việc làm. 

- BĐ về tiêu chuần và độ tuổi khi tuyển dụng. 

- Người có trình độ cao hơn thì được hưởng lương cao 

hơn, được tuyển thẳng khi tuyển dụng  

- Được đối xử BĐ tại nơi làm việc về: việc làm, tiền công, 

tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện LĐ và các ĐK làm 

việc khác. 

* Lao động nữ được quan tâm tới đặc điểm về cơ thể, 

sinh lí và chức năng làm mẹ trong lao động. Vì thế pháp 

luật có qui định cụ thể với lao động nữ :  

- Được hưởng chế độ thai sản 6 tháng 

- Người sử dụng lao động không được đơn phương chấm 

dứt HĐLĐ với lao động nữ vì lí do: kết hôn, có thai, nghỉ 

thai sản, nuôi con đưới 12 tháng tuổi(Trừ khi doanh nghiệp 

chấm dứt hoạt động) 

- không được sử dụng lao động nữ vào công việc nặng 

nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại có ảnh 

hưởng xấu tới chức năng sinh đẻ và nuôi con.  
 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

0,25 

Câu 2 

(1,0 điểm) 
-   Khẳng định ông B đã vi phạm quyền bình đẳng giữa các 

tôn giáo  

 Nếu là K em sẽ: 

- Trao đổi với ông B về quy định của pháp luật về quyền 

bình đẳng giữa các tôn giáo 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

Mã đề 002 



3 

 

- Chứng minh cho ông B về tình yêu của mình với VA và 

mong muốn chính đáng, nghiêm túc của 2 người. 

- Động viên VA và bàn bạc với VA khuyên nhủ bố ... 

 * Chú ý: Có thể hs làm kết quả khác mà phù hợp gv vẫn 

cho điểm. 

0,25 

0,25 

 

                                                                             

 

 

 

Tổ trưởng chuyên môn phê duyệt 

 

 

 

 

Đoàn Thị Huyền 

         An Lão, ngày 15 tháng 12 năm 2022 

     Giáo viên ra đề 

 

 

 

Vũ Đức Minh 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


